
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCDD23

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 690,000

1 66DCDD22122 NGUYỄN THANH BẰNG 19/09/1997 3.8 F 2.1 F 3.4 F 2.5 F 2.6 F 4.0 D 6.3 C+ 5 75,000

2 66DCDD22415 TRẦN ĐÌNH CÔNG 08/02/1997 7.5 B 3.9 F 5.4 D+ 5.3 D+ 5.7 C 3.8 F 6.3 C+ 2 30,000

3 66DCDD22937 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 05/10/1997 4.6 D 4.7 D 6.0 C+ 6.3 C+ 3.0 F 3.0 F 2.2 F 3 45,000

4 66DCDD22325 TRỊNH ĐÌNH CƯƠNG 09/08/1996 4.0 D 2.2 F 5.4 D+ 4.2 D 2.5 F 3.5 F 5.0 D+ 3 45,000

5 66DCDD22675 NGUYỄN VÕ VIỆT DIỆU 26/03/1996 2.2 F 4.6 D 5.2 D+ 6.6 C+ 3.7 F 4.5 D 5.3 D+ 2 30,000

6 66DCDD20713 ĐOÀN MINH ĐỨC 04/06/1997 4.2 D 6.2 C+ 4.7 D 7.3 B 5.5 C 4.4 D 4.9 D 0 0

7 66DCDD23294 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 28/04/1995 5.4 D+ 6.6 C+ 7.5 B 6.6 C+ 8.9 A 6.5 C+ 5.4 D+ 0 0

8 66DCDD23143 ĐỖ ĐÌNH ĐẠI 05/04/1997 6.1 C+ 5.5 C 5.7 C 5.9 C 4.1 D 4.9 D 6.5 C+ 0 0

9 66DCDD23174 VŨ TUẤN ĐIỆP 18/07/1997 5.6 C 3.7 F 4.7 D 5.2 D+ 2.6 F 2.2 F 6.1 C+ 3 45,000

10 66DCDD22355 LÝ KHẮC ĐỒNG 01/06/1996 7.4 B 9.0 A 7.7 B 8.7 A 7.8 B 7.5 B 6.3 C+ 0 0

11 66DCDD22837 NGUYỄN TRỌNG ĐẠT 01/08/1996 6.0 C+ 7.0 B 5.0 D+ 5.2 D+ 5.2 D+ 4.7 D 6.0 C+ 0 0

12 66DCDD22470 ĐỖ TRƯỜNG GIANG 22/08/1997 4.0 D 3.6 F 6.6 C+ 8.0 B+ 2.3 F 5.1 D+ 7.0 B 2 30,000

13 66DCDD22894 LÊ ĐÌNH HỌC 22/01/1995 3.1 F 5.0 D+ 3.9 F 7.3 B 5.5 C 4.7 D 5.4 D+ 2 30,000

14 66DCDD22720 VŨ VĂN HIỆP 07/03/1997 4.7 D 8.9 A 6.5 C+ 6.6 C+ 4.1 D 4.4 D 6.3 C+ 0 0

15 66DCDD22923 NGUYỄN ĐẮC HIẾU 06/05/1997 4.0 D 6.1 C+ 5.9 C 5.2 D+ 4.5 D 5.8 C 5.9 C 0 0

16 66DCDD22656 BÙI ĐĂNG KHOA 10/07/1997 0 0

17 66DCDD22598 PHẠM VĂN KHƯƠNG 28/04/1997 6.8 C+ 6.4 C+ 5.7 C 7.0 B 3.4 F 6.1 C+ 6.8 C+ 1 15,000

18 66DCDD21627 NGÔ VĂN KIÊN 04/07/1997 2.2 F 2.5 F 5.2 D+ 4.5 D 6.4 C+ 3.0 F 6.1 C+ 3 45,000

19 66DCDD22788 NGUYỄN NGỌC LÂM 25/10/1997 3.6 F 4.4 D 3.8 F 3.1 F 2.2 F 2.9 F 4.0 D 5 75,000

20 66DCDD22578 HOÀNG THẾ LỰC 15/08/1996 5.0 D+ 3.1 F 5.2 D+ 5.9 C 4.4 D 6.6 C+ 6.1 C+ 1 15,000

21 66DCDD22848 VŨ QUỐC LẬP 01/05/1997 4.9 D 7.0 B 7.5 B 4.2 D 3.8 F 6.1 C+ 7.4 B 1 15,000

22 66DCDD22347 TRẦN VĂN MƯỜI 21/02/1997 3.8 F 4.1 D 7.3 B 7.3 B 6.2 C+ 4.7 D 7.0 B 1 15,000

23 66DCDD23000 NGUYỄN VĂN NAM 04/11/1995 0.0 F 5.7 C 3.1 F 4.2 D 3.3 F 1.5 F 5.5 C 3 45,000

24 66DCDD22404 NGUYỄN ĐỨC QUÂN 12/03/1997 4.9 D 8.6 A 7.5 B 7.3 B 7.4 B 7.2 B 7.7 B 0 0

25 66DCDD22279 PHẠM ĐÌNH QUYỀN 03/07/1997 0 0

26 66DCDD22336 LÊ VĂN SÂM 15/05/1997 6.6 C+ 7.3 B 7.4 B 5.6 C 4.1 D 4.9 D 5.3 D+ 0 0

27 66DCDD22669 NGUYỄN TRUNG TÂM 15/07/1997 7.0 B 7.0 B 6.1 C+ 5.6 C 3.5 F 6.5 C+ 5.4 D+ 1 15,000

28 66DCDD22580 NGUYỄN MINH THANH 01/01/1997 6.5 C+ 8.8 A 7.9 B 7.3 B 9.1 A 5.9 C 5.3 D+ 0 0

29 66DCDD22538 NGÔ VĂN CHUNG THÀNH 07/12/1997 6.3 C+ 4.6 D 6.7 C+ 5.9 C 6.1 C+ 5.4 D+ 6.1 C+ 0 0

30 66DCDD22943 TÒNG VĂN TÌNH 25/08/1997 5.9 C 6.7 C+ 5.1 D+ 5.9 C 5.9 C 8.2 B+ 6.1 C+ 0 0

31 66DCDD22531 LƯƠNG ANH TOÀN 21/01/1997 6.0 C+ 5.5 C 3.1 F 5.9 C 3.9 F 4.4 D 7.2 B 2 30,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 690,000
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32 66DCDD22881 NGUYỄN TRỌNG VŨ 30/05/1997 1.7 F 2.2 F 1.9 F 2.1 F 1.9 F 1.7 F 6 90,000


